MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ II
 MÔN TOÁN; LỚP 3
Năm học : 2022 - 2023
	Mạch kiến thức, kĩ năng
	Số câu và số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Tổng

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	Số học và các phép tính

( Làm tròn số; Số và Các phép tính trong phạm vi 100000; tìm thành phần chưa biết của phép tính)
	Số câu
	3
	1
	1
	
	
	
	4
	1

	
	Câu số
	1,2,4
	8(a,b)
	3
	
	
	
	
	

	
	Số điểm
	2
	3
	0,5
	
	
	
	2,5
	3

	Đại lượng và đo đại lượng

( Tháng, năm; tiền Việt Nam; đơn vị đo diện tích)
	Số câu
	
	
	1
	
	1
	
	2
	

	
	Câu số
	
	
	5
	
	7
	
	
	

	
	Số điểm
	
	
	0,5
	
	0,5
	
	0,5
	0,5

	Yếu tố hình học

( Hình tròn, tâm, đường kính, bán kính; Chu vi, diện tích của hình vuông, hình chữ nhật)
	Số câu
	
	
	1
	
	
	
	1
	

	
	Câu số
	
	
	6
	
	
	
	
	

	
	Số điểm
	
	
	0,5
	
	
	
	0,5
	

	Giải bài toán có lời văn ( Giải bài toán bằng hai phép tính liên quan đến gấp lên một số lần; nhiều hơn, ít hơn, tìm một phần mấy của một số, tính tổng)
	Số câu
	
	
	
	1
	
	
	
	1

	
	Câu số
	
	
	
	9
	
	
	
	

	
	Số điểm
	
	
	
	2
	
	
	
	2,0

	Thống kê và xác suất
	Số câu
	
	
	
	
	
	1
	
	1

	
	Câu số
	
	
	
	
	
	10
	
	

	
	Số điểm
	
	
	
	
	
	1
	
	1

	Tổng
	Số câu
	3
	1
	3
	1
	1
	1
	7
	3

	
	Tống số điểm
	5
	3,5
	1,5
	10

	
	Tỉ lệ
	50%
	35%
	15%
	100%


	
	HỌ VÀ TÊN NGƯỜI RA ĐỀ

Hoàng Thị Thảo



	Trường Tiểu học Tứ Minh

Họ và tên: ................................ …..   
Lớp 3...
KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI  HỌC KÌ II
                   Năm học: 2022 - 2023
                         



	MÔN: TOÁN 


PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (4 điểm)
   Khoanh vào chữ cái đặt trước đáp án đúng và hoàn thiện yêu cầu của Bài tập:
Câu 1 (M1 - 0,5đ)  Số 80 555 đọc là:
A. Tám mươi nghìn năm trăm năm lăm     
B. Tám mươi nghìn năm trăm năm mươi lăm      

C. Tám mươi nghìn năm trăm năm mươi năm      
Câu 2 (M1 - 1 đ) 
a, Số liền trước của số 50 000 là:

    A. 49 900                     B. 48 999                   C. 49 999                D. 49 989
b,  Số 12 được viết dưới dạng số La Mã là:
          A. II


  B. IX

        C. IIX
                 D. XII
Câu 3 (M2 - 0,5đ)  Biết thương bằng 8 400, số chia bằng 7, số bị chia là: 
         A. 1 200                     B. 56 800                C. 58 800               D. 11 200
Câu 4 (M1 - 0,5đ): Làm tròn số 27 517 đến hàng nghìn ta được: 
         A. 27 500                  B. 30 000                C. 27 520               D. 28 000
Câu 5 (M2 - 0,5đ) Nga ở quê với ông bà từ ngày 30 tháng 5 đến hết ngày 5 tháng 6 cùng năm. Thời gian Nga ở quê với ông bà là:
        A. 5 ngày           B. 6 ngày                   C. 1 tuần                        D. 8 ngày
[image: image1.png]


Câu 6 (M2 - 0,5đ):  Quan sát hình bên. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào 


       Hình tròn tâm O có bán kính là OA, OB   

Hình tròn tâm O có đường kính là MN Đường kính dài gấp 2 lần bán kính           
       O là trung điểm của đoạn thẳng AB
Câu 7: (M3 - 0,5đ):   Hưng có nhiều con tem hình vuông cạnh 2 cm. Hưng muốn xếp các con tem đó lên tấm bìa hình chữ nhật dài 10 cm và rộng 6 cm. Số con tem Hưng có thể xếp lên tấm bìa đó là:
   A.16 con tem              B. 15 con tem               C. 14 con tem                 D. 13 con tem                    
PHẦN II. TỰ LUẬN
Câu 8: a, Đặt tính rồi tính (M1 - 1đ):   

	                        28 316  x 3
	                 42 357 : 7

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


b,  Tính giá trị của biểu thức sau (M1 - 2đ):   
                     80 484 - 78 054  : 6                                     (23 309 + 37 519 ) : 4
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 9 (M2 - 2đ): Tóm tắt và giải bài toán sau:
    Có 2 600 thùng hàng cần chuyển đến các siêu thị. Người ta đã chuyển được 7 chuyến, mỗi chuyến 320 thùng hàng. Hỏi còn bao nhiêu thùng hàng chưa được chuyển đi? 
 .……………………………………………………………………………………….. …………………………                                                        …………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 10 (M3 - 1đ):  Sử dụng các từ “ chắc chắn”, “có thể”, hoặc “ không thể” để  điền vào chỗ chấm nhằm mô tả khả năng xảy ra trong tình huống sau:
   Mẹ đi chợ Hội Đô mua rau củ hết 70 00 đồng. Mẹ đưa người bán hàng 100 000 đồng và được trả lại 3 tờ tiền. Các khả năng xảy ra là:

a, Mẹ      …         được trả lại 3 tờ 10 000 đồng.    
b, Mẹ      …         được trả lại 1 tờ 20 000 đồng và 2 tờ 5 000 đồng. 
c, Mẹ      …         được trả lại 3 tờ 20 000 đồng

ĐÁP ÁN - BIỂU ĐIỂM 
	  Câu 1: (0,5 điểm)
	B

	  Câu 2a: (0,5 điểm)
	C

	  Câu 2b: (0,5 điểm)
	D

	  Câu 4: (0,5 điểm)
	D

	  Câu 5: (0,5 điểm)
	C

	  Câu 6: (0,5 điểm)
	Đ-S-Đ-Đ

	  Câu 7: (0,5 điểm)
	B


                      Câu 8:  a, (1 điểm):  Đặt tính và tính đúng mỗi phép tính được 0,5 điểm.
                                   b, (2 điểm): Tính đúng mỗi bước tính được 0,5 điểm
                      Câu 9 : (2 điểm) :  
                            - Tóm tắt : 0,5 điểm
                            -  Mỗi câu lời giải đúng: 0,25 điểm
                            -  Phép tính 1 đúng    : 0,25 điểm 

                  -  Phép tính 2 đúng    : 0,5 điểm
                            -  Đáp số đúng:        0,25 điểm
                     Câu 10 : (1 điểm) :                 
               a, Mẹ  có thể  được trả lại 3 tờ 10 000 đồng.    (0,3 điểm)
               b, Mẹ  có thể  được trả lại 1 tờ 20 000 đồng và 2 tờ 5 000 đồng. (0,3 điểm) 
               c, Mẹ  không thể được trả lại 3 tờ 20 000 đồng. (0,3 điểm)

































